
STT Họ đệm Tên Mã CB/HV/SV Email Điện thoại Facebook Tư vấn ngành học/Lĩnh vực

1 Nguyễn Minh Tâm 1006 tamnm@hcmute.edu.vn 0902873941 Nguyen Minh Tam Trưởng nhóm
2 Phan Văn Ca 4030 capv@hcmute.edu.vn 0906701123 cce.ute Điện Tử Truyền Thông- Máy tính
3 Nguyễn Tấn Đời 1177 doint@hcmute.edu.vn 0983222159 Tan Doi Nguyen Điều khiển & tự động hóa
4 Huỳnh Hoàng Hà 4015 hahh@hcmute.edu.vn 01692796200 ha.huynh.3726 Kỹ thuật máy tính

5 Lê Mỹ Hà 2922 halm@hcmute.edu.vn 0938811201 My-Ha Le Các môn cơ sở ngành thuộc BM CSKT điện

6 Nguyễn Thanh Hải 4721 nthai@hcmute.edu.vn 0906738806 Hai Thanh Nguyen Điện tử công nghiệp-Kỹ thuật y sinh
7 Võ Minh Huân 2080 huanvm@hcmute.edu.vn 0909437522 Minhhuan Vo Tư vấn chung

8 Nguyễn Thị Lưỡng 1045 luongnt@hcmute.edu.vn 0903686917 Nguyen Thi Luong Các môn cơ sở ngành thuộc BM CSKT điện 
tử

9 Đỗ Thị Bích Ngân Thư ký thuky.khoadien@hcmute.edu.vn 0907378142 Học tập, công tác HSSV, chế độ CS…
10 Lê Trọng Nghĩa 2091 trongnghia@hcmute.edu.vn 01273310460 trongnghia@hcmute.edu.vn Điện công nghiệp
11 Trương Đình Nhơn 9988 nhontd@hcmute.edu.vn 0903675119 Dinh Nhon Truong Điều khiển &  tự động hóa
12 Nguyễn Đình Phú 1021 phund@hcmute.edu.vn 0903982443 ARM microprocessor Điện tử công nghiệp-Kỹ thuật y sinh
13 Trương Quang Phúc 4016 phuctq@hcmute.edu.vn 0917731988 phucquangtruong Điện Tử Truyền Thông-Máy tính
14 Nguyễn Thị Mi Sa 6305 misa@hcmute.edu.vn 0975800149 Mi Sa Nguyen Điện công nghiệp
15 Nguyễn Thới 395 thoinguyen@hcmute.edu.vn 0982612805 Thầy Nguyễn Thới_ĐĐT NCKH, công tác đoàn hội, CTXH,..

1 Nguyễn Văn Trạng 026.109.00391 trangnv@hcmute.edu.vn 0935705017 Trưởng nhóm

2 Nguyễn Trung Hiếu 1872 hieuntr@hcmute.edu.vn 0962497102 Phương pháp học tập, NCKH ngành CNKT 
Ô tô

3 Vũ Đình Huấn 2961 huanvd@hcmute.edu.vn 0937840689 Hoạt động Đoàn, Hội, công tác xã hội SV
4 Mai Thị Lai Thư ký laimt@hcmute.edu.vn 0986608627 Công tác quản lý, hành chính học vụ  SV

5 Nguyễn Lê Hồng Sơn 66 sonnlh@hcmute.edu.vn 0988848580 Phương pháp học tập, NCKH ngành CNKT 
Nhiệt

1 Đàng Quang Vắng 026.224.00706 vangdq@hcmute.edu.vn 0902324119 Trưởng nhóm
2 Phan Thị Thanh Hiền hienptt@hcmute.edu.vn 0988695414 Ngành Thương mại điện tử
3 Nguyễn Thị Châu Long longntc@hcmute.edu.vn 0909597578 Ngành kế toán

4 Vòng Thìn Nam 026.302.00967 namvt@hcmute.edu.vn 0907993345 Ngành quản lý công nghiệp, Logistics và 
QTCU

5 Lê Thị Thoa Thư ký thoale3004@gmail.com 0972559327 Thư ký

6 Lê Trường Diễm Trang 026.224.00686 trangltd@hcmute.edu.vn 0903334975 Ngành Thương mại điện tử, Logistics và 
QTCU

7 Nguyễn Thị Thanh Vân 026.224.00451 vannu@hcmutc.edu.vn 0903107801 Đào tạo, nghiên cứu khoa học
8 Nguyễn Thị Anh Ca Ly 14125020 14125020@student.hcmute.edu.vn 0979679409 Sinh viên
9 Trần Đoàn Thuận Sơn 14124066 14124066@student.hcmute.edu.vn 01227607472 Sinh viên
10 Thái Thị Huyền Trang 14125041 4125041@student.hcmute.edu.vn 0968007742 Sinh viên

1 Nguyễn Văn Long Giang 1205 giangckd@hcmute.edu.vn 0903175378 Trưởng nhóm 
2 Nguyễn Thị Lan Anh 415 lananhnt@hcmute.edu.vn 0937226751 Kế toán + QLCN
3 Nguyễn Tuấn Anh 2037 nta@hcmute.edu.vn 0934061793 CN May
4 Phạm Bạch Dương 9952 duongpb@hcmute.edu.vn 0913755155 05 ngành đào tạo tiếng anh 
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Khoa Điện Điện tử

Khoa Cơ khí Động lực

Khoa Kinh tế

Khoa ĐT Chất lượng cao
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5 Trần Thanh Hà 2146 hatt@hcmute.edu.vn 0918305196 CN In
6 Vũ Quang Huy 9932 huyvq@hcmute.edu.vn 0918748924 Cơ điện tử
7 Lê Trung Kiên 724 kienlt@hcmute.edu.vn 0902927890 Xây dựng + CT Giao thông
8 Nguyễn Ngô Lâm 2204 lamnn@hcmute.edu.vn 0908434763 Điện tử TT + KTMT
9 Nguyễn Mỹ Linh 4121 linhnm@hcmute.edu.vn 0902721554 Môi trường + Thực phẩm
10 Võ Thanh Lộc Thư ký locvt@hcmute.edu.vn 01229080688 Qui chế, chính sách
11 Phạm Sơn Minh 3625 minhps@hcmute.edu.vn 0938226313 Chế tạo máy+ KT Cơ khí
12 Nguyễn Trần Minh Nguyệt 9202 nguyetntm@hcmute.edu.vn 0989638457 Điện – điện tử + TĐH
13 Nguyễn Đăng Quang 2148 quangnd@hcmute.edu.vn 0903660728 CN Thông tin
14 Đặng Thành Trung 9786 trungdt@hcmute.edu.vn 0913606261 Nhiệt
15 Dương Tuấn Tùng 4019 tungdt@hcmute.edu.vn 0914805623 CNKT Ô tô
16 Vũ Ngọc Anh 14124141 onestepcloser96@gmail.com 0908553127 Anh Vũ Quản lý công nghiệp
17 Nguyễn Quốc Bảo 13147090 13147090@student.hcmute.edu.vn 0932705063 CNKT Nhiệt
18 Pham Hoài Đông 13149239 dong95.spkt@gmail.com 01285275356 Phạm Hoài Đông CNKT Công trình Xây dựng
19 Trần Khương Duy 14146035 14146035@student.hcmute.edu.vn 0969132139 duy.Cennon CNKT Cơ điện tử
20 Nguyễn Hoàng Hải 13151026 13151026@student.hcmute.edu.vn 01684172709 hainguyenute CNKT Điều khiển - Tự động hóa 
21 Nguyễn Như Hảo 14148192 14148192@student.hcmute.edu.vn 0906959266 haonguyen22 CNKT In
22 Hoàng Thanh Hiếu 15144022 hoangthanhhieu229@gmail.com 0981927492 kidt.hieu CNKT Cơ khí, CN chế tạo máy
23 Trương Tùng Lâm 13110264 13110264@student.hcmute.edu.vn 0962733463 Công nghệ thông tin 
24 Đặng Lê Hạnh Như 13125191 dlhanhnhu226@gmail.com 01633923323 Kế toán 
25 Nguyễn Đăng Quang 13150064 nguyendangquang7595@gmail.com 01207884078 Quang Danger CNKT Môi trường, Công nghệ thực phẩm

26 Mai Quốc Thái 13119137 quocthai11095@gmail.com 0903165751 Kudo Thai CNKT Điện tử - Truyền thông, CNKT Máy 
tính

27 Nguyễn Đức Toản 13145467 13145467@student.hcmute.edu.vn 0868405410 Toannd0312 CNKT Ô tô
28 Lê Thị Linh Trang 15109049 15109049@student.hcmute.edu.vn 01649735027 Linh Trang CN May
29 Trần Trung Vỹ 13142369 trungvyspkt@gmail.com 0986602210 CNKT  Điện - Điện tử 

1 Trần Quốc Hùng 1041 hungtq@hcmute.edu.vn 0903379540 Trưởng nhóm
2 Dương Thị Vân Anh 85 anhdtv@hcmute.edu.vn 0988665076 Công nghệ KTCK
3 Hoàng Trà Hương Thư ký huonght@hcmute.edu.vn 0932267725 Công tác SV, Chế độ chính sách
4 Đinh Nhật Huy 6869 huydn@ hcmute.edu.vn 0909650889 Công nghệ KT Cơ điện tử
5 Hoàng Trung Kiên kienht@hcmute.edu.vn 0906128993 Công nghệ KTCK
6 Nguyễn Thanh Phong phongnt@hcmute.edu.vn 0974788847 Kỹ thuật công nghiệp
7 Đặng Minh Phụng 255 phungdm@hcmute.edu.vn 0906814944 Công nghệ CTM
8 Nguyễn Xuân Quang 9996 quangnx@ hcmute.edu.vn 0918334377 Công nghệ KT Cơ điện tử
9 Nguyễn Văn Sơn 186 sonnv @hcmute.edu.vn 0907399943 Công nghệ KTCK
10 Lê Minh Tài 197 tailm@hcmute.edu.vn 0948996955 Kỹ thuật công nghiệp
11 Nguyễn Thanh Tân 667 tannt@hcmute.edu.vn 0938004496 Kỹ thuật công nghiệp
12 Tưởng Phước Thọ 2063 thotp@hcmute.edu.vn 0909160264 Công nghệ KT Cơ điện tử
13 Phạm Huy Tuân 719 tuanph@hcmute.edu.vn 0973192242 Công nghệ CTM
14 Phan Thanh Vũ 4037 vupt@hcmute.edu.vn 0978485733 Công nghệ CTM

1 Lê Văn Vinh 026.216.00678 vinhlv@fit.hcmute.edu.vn 0915755166 vinh.levan.1293 Trưởng nhóm, NCKH, Quy chế, CNPM
2 Đinh Công Đoan 026.116.00477 doandc@fit.hcmute.edu.vn 0902622528 Đào tạo, Quy chế, CN Mạng máy tính
3 Huỳnh Trung Hiếu 026.315.00809 hieuht@fit.hcmute.edu.vn 0983737437 Quy chế, đào tạo
4 Nguyễn Hữu Trung 026.116.00453 trungnh@fit.hcmute.edu.vn 0908617108 CN Thông tin
5 Dương Tuấn Kiệt 15110237 kiet1022@gmail.com 01646356275 Dương Tuấn Kiệt CNTT, Đoàn/Hội
6 Nguyễn Văn Nhàn 13110113 nguyenvannhan0810@gmail.com 01219833537 nguyenvannhan081095 CN. CNPM, Đoàn/Hội
7 Hoàng Thị Huyền 14110083 huyen.hoang2511@gmail.com 01646605490 Hoàng Thị Huyền CN. HTTT, Đoàn/Hội

Khoa Cơ khí Chế tạo máy

Khoa Công nghệ Thông tin
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1 Nguyễn Thị Tịnh Ấu 1237 tinhau@hcmute.edu.vn 0909098536 Ấu Nguyễn Trưởng nhóm, Ngành CNMT
2 Nguyễn Đặng Mỹ Duyên 3957 myduyen@hcmute.edu.vn 0906828585 Ngành CNTP
3 Hoàng Thị Tuyết Nhung 1213 nhunghtt@hcmute.edu.vn 0989655927 Ngành CNMT
4 Võ Thị Thu Như 9027 nhuvtt@hcmute.edu.vn 0938023717 Ngành CNHH
5 Tống Thị Tân tantt@hcmute.edu.vn 0986435263 Công tác SV & chế độ chính sách
6 Hồ Thành Nguyên 13150049 hothanhnguyen1@gmail.com 01647434818 Ngành CNMT
7 Võ Thị Thanh Hằng 14116054 thanhhang301096@g,mail.com 0964261696 Ngành CNTP
8 Phan Đăng Quới Tử 15128078 15128078@student.hcmute.edu.vn 01223171502 Ngành CNHH

1 Lê Công Danh 9148 danhlc@hcmute.edu.vn 0903344837 congdanh.le.35 Trưởng nhóm; ngành Công nghệ in
2 Trần Thị Phương Anh anhttp@hcmute.edu.vn 0902511322 PhuongAnhTran CTHSSV & chế độ chính sách
3 Chế Quốc Long 2050 longcq@hcmute.edu.vn 0913922377 longchequoc Ngành Công nghệ in
4 Chế Thị Kiều Nhi 1233 nhictk@hcmute.edu.vn 0903362007 kieunhi.che Ngành Công nghệ in

1 Vũ Minh Hạnh 148 hanhvm@hcmute.edu.vn 0903603318 Hanh Vu Minh Trưởng nhóm
2 Lê Mai Kim Chi 281 chilmk@hcmute.edu.vn 0946822282 Kimchi.le.965 Kinh tế Gia đình
3 Lê Mỹ Hạnh 026.311.00649 hanhlm@hcmute.edu.vn 0989113234 Hanh My Qui chế và học vụ chung
4 Nguyễn Thị Luyên 2036 luyennt@hcmute.edu.vn 0904588857 Luyen Nguyen Thi Thiết kế Thời trang
5 Nguyễn Thị Thuý 2031 nguyenthuy@hcmute.edu.vn 0909325648 Xuan Thuy Công nghệ May
6 Mai Quỳnh Trang 292 mqtrang@hcmute.edu.vn 0983022820 Quynh Trang Mai Công nghệ May
7 Tạ Vũ Thục Oanh thucoanh@hcmute.edu.vn Công nghệ May

1 Huỳnh Trọng Luân 1166 luanht@hcmute.edu.vn 0939280315 Trưởng nhóm
2 Trần Thị Thanh Kiều 420 kieuttt@hcmute.edu.vn 0907510690 Tư vấn về ngành Biên phiên dịch
3 Nguyễn Thị Lam 026.614.00938 lamnt@hcmute.edu.vn 0974217189 Thư ký
4 Trần Thị Như Trang 709 trangttn@hcmute.edu.vn 0984007939 Tư vấn ngành sư phạm Anh văn kỹ thuật

1 Châu Đình Thành 712 chdthanh@hcmute.edu.vn 0903092979 Trưởng nhóm
2 Hà Duy Khánh 4590 khanhhd@hcmute.edu.vn 0932137148 TVV ngành CNKTCT Xây dựng
3 Nguyễn Thị Bạch Tuyết tuyet@hcmute.edu.vn 0919196894 Chế độ chính sách
4 Trần Vũ Tự 4180 tutv@hcmute.edu.vn 0931282881 TVV ngành KTXDCT Giao thông
5 Huỳnh  Thị Tuyết Trâm 13149184 tramtuyethuynh@gmail.com 0908186524 MaBư Tr Đoàn hội – Sinh viên
6 Huỳnh Nguyễn Thúy Hồng 13149055 huynhhong2510@gmail.com 01639755740 Huynh Hong Đoàn hội – Sinh viên
7 Lê Quốc Khánh 14149079 khanhsun.24@gmail.com 0986940207 Lê Quốc Khánh Đoàn hội – Sinh viên
8 Trần Huỳnh Thanh Mai 15127074 15127074@student.hcmute.edu.vn 01699781137 Thanh Mai Đoàn hội – Sinh viên

1 Phan Gia Anh Vũ hongbv@hcmute.edu.vn 0907542597 Trưởng nhóm
2 Nguyễn Thụy Ngọc Thủy mytrang@hcmute.edu.vn 0933625449 Ngành CN Vật Liệu
3 Lê Thị Diễn dohongthuy@hcmute.edu.vn 0906615918 Thư ký

1 Bùi Văn Hồng 2194 hongbv@hcmute.edu.vn 0903686912 vanhong.bui.71 Trưởng nhóm
2 Đỗ Thị Mỹ Trang 9877 mytrang@hcmute.edu.vn 0986523480 Tư vấn viên
3 Đỗ Hồng Thủy dohongthuy@hcmute.edu.vn 0903227440 Thư ký

1 Nguyễn Phương Thúy phuongthuy@hcmute.edu.vn 0988881540 Trưởng nhóm
2 Trần Thị Ngân ngantt@hcmute.edu.vn 0919033106 Tư vấn đời sống SV, bảo hiểm Y tế
3 Nguyễn Thị Thủy 026.124.00741 thuy.nguyenthi@hcmute.edu.vn 0983901760 Thuy Nguyen Tư vấn việc làm thêm
4 Đặng Thị Thắm thamdt@hcmute.edu.vn 0937407608 Tư vấn việc làm thêm

Khoa CN Hóa học - Thực phẩm

Khoa In Truyền thông

Khoa CN May & Thời trang

Khoa Ngoại Ngữ

Khoa Xây dựng & CHƯD

Khoa Khoa học Ứng dụng

Viện SPKT

TT Dịch vụ Sinh viên
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5 Hoàng Anh hoanganh@hcmute.edu.vn 0982052905 Tư vấn tâm lý học đường
6 Trần Thị Thu Huyền huyenttt@hcmute.edu.vn 0985305444 QHCCDN.DHSPKT Tư vấn hướng nghiệp và việc làm
7 Phùng Thị Phương Loan loanptp@hcmute.edu.vn 0908575702 QHCCDN.DHSPKT Tư vấn kỹ năng mềm, làm CV
8 Hồ Thị Thu Hoài 026.018.00610 hoaihtt@hcmute.edu.vn 0934099111 Thư viện
9 Bùi Thị Lan 026.018.01055 lanbt@hcmute.edu.vn 0984608808 Thư viện
10 Hồ Thị Ánh Tuyết tuyethta@hcmute.edu.vn 0908650889 QHCCDN.DHSPKT Tư vấn hướng nghiệp và việc làm

1 Phạm Thị Thu Sương suongptt@hcmute.edu.vn 0933951041 S2.Fun.Smurf.S2 Trưởng nhóm
2 Trần Thị Hoa hoatrth@hcmute.edu.vn 01689695970 S2.Fun.Smurf.S2 Học tập, Đăng ký môn học, các mẫu đơn
3 Phan Vũ Thanh Thảo thaopvt@hcmute.edu.vn S2.Fun.Smurf.S2 Học tập, xét TN, BTH, văn bằng TN
4 Nguyễn Anh Kiệt 13110085 13110085@student.hcmute.edu.vn 0969420417 S2.Fun.Smurf.S2 Sinh viên
5  Vương Minh Nam 13147209 13147209@student.hcmute.edu.vn 0989003547 S2.Fun.Smurf.S2 Sinh viên

1 Trần Thanh Thưởng thuongtt@hcmute.edu.vn 0902043979 P. Tuyển sinh và Công tác SV Trưởng nhóm
3 Đặng Hữu Khanh huukhanhch@hcmute.edu.vn 0983621725 Đặng Khanh Học vụ, khen thưởng & kỷ luật SV

4 Lê Quang Bình quangbinh@hcmute.edu.vn 0938775001 Lê Quang Bình CTXH, điểm rèn luyện, Chế độ chính sách, 
Học bổng

5 Lê Xuân Thân 026.007.01169 thanlx@hcmute.edu.vn 0987620732 Lê Xuân Thân Công tác Đoàn
6 Nguyễn Đoàn Xuân Trường truongndx@hcmute.edu.vn 01696043620 Truong Nguyen Công tác Hội SV
7 Bùi Thị Thu Ba 0604 thuba@hcmute.edu.vn 0946142996 Học phí
8 Thái Thị Thùy Trang 1017 trangttt@hcmute.edu.vn 0938953084 Cấp học bổng, trợ cấp, khen thưởng
9 Nguyễn Hà nguyenha@hcmute.edu.vn 0913889739 Nguyen Ha web, email và hệ thống mạng, mật khẩu
10 Nguyễn Thị Hoa nguyenha@hcmute.edu.vn 0973742244 Tư vấn điện thoại với Phụ huynh, đơn vị ngoài

Danh sách có 144 người. Trong đó có: 115 Cán bộ Viên chức và 29 Sinh viên

Phòng Đào Tạo

Công tác SV và chế độ chính sách


